
    

 

én đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

DOGARLIC*
Cao toi 5/1
ao nghệ 4/16

MAU NHAN

300 mg
25 mg

DOGARLIC*
Allium sativum extract
Curcuma longa extract

 

DOGARLIC*
Allium sativum extract
Curcuma longa extract

Cao tdi 5/1
Cao nghệ 4/1

DOGARLIC*
300 mg
25 mg
 

DOGARLIC*
€ao tỏi 5/1
Cao nghệ 4/1

300 mg
25 mg

DOGARLIC*
Allium sativum extract

Curcuma longa extract
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300 mg
25 mg
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ao tôi 5/1
Cao nghệ 4/1
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b). Nhãn chai 50 viên nén.

 

 

 
THANH PHAN: 15
Caotôi 5/1 (Ai

    

 

  
   

 

300mg  

25 mg

viaod
ơi máu didu hea triglyceride huyết

n máu. bảo vệ thành mạch, ngửa xo vỹa

ác thình phần eli thuốc
thôngcó ở huyết không đúng.
   [ nu chuẩnÁP ỤNG Toes 

. Nhãn chai 100 viên nén.
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TƯỞNG TÁC THUỐC: Dùng đồng thời với wartarin có thể làm
tầng thờigianđồng máu
TÁC DỤNG PHỤ: Thuốc có thể gây viêm đã, đỊ ủng ø tông tiều

CÁCH DŨNG & LIỂU DÙNG: Dùng sỐng tự 2
2 lầntrựcbữa§n   sựchỉ dẫn   
  ĐỌCKỸHƯỚNG DẪNSỬDỤNG TRƯỚCKMI DỤNG.
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THANH PHAN: Mai viên nén chứa
-Cao tdi 5/1 (Allium sativum extract).....300 mg
(tương đương 1500 mg tỏi tươi)

~Cao nghé 4/1 (Curcuma longa extract)... 25 mg
(tương đương 100 mg nghệ tươi)

-Tá dược vừa đủ

CHỈ ĐỊNH: Hạ cholesterol máu điếu hòa
triglyceride huyết thanh, tăng tuấn hoản máu,

bảo vệ thành mạch, ngừa xơ vữa động mạch

CHỐNGCHỈ ĐỊNH:Mẫncảm với các thành phần
của thuốc, phụnữcó thai, phụ nữ sau sinh không
có ử huyết không dùng
 
SỒI::..... TIỂU GHUẨN ÁP DỤNG: TCC§

 

   

Ngày 81-898SK-HD

 

 Murs

 

TƯƠNG TÁC THUỐC: Dùng đồng thời với warfarin
có thể làm tăng thời gian đông máu.

TÁC DỤNG PHỤ: Thuốc có thể gây viêm da. dị

ứng, g nóng, tiêu chảy

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG: Dùng uống từ 2 - 4
viên/ngày, chia 2 lần, trước bữa ăn hoặc tùy theo
sự chỉ dẫn của bác sĩ
BẢO QUẦN: Dưới 37C, tránh ánh sángtrục tiếp
 

ĐỂ XA TẤM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.  
 

Ngày SX-Số lô SX-HD

58
x1
4  
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2. Nhãn trung gian:

a) Nhãn hộp 2 vỉ x 10 viên nén.

GMP - WHO 2VIX10 VIÊN NEN

CÔNG TY CỔ PHẦN X
felttetal\ TP. nh- Đồng Tháp

DOMESCO ( Đạt chúng nhận ISO 9001: 2008 & IS

THÀNH PHẤN:Mỗi viên : CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG & LIỀU DŨNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH.
ao tôi 5/1 (All 2 Ox b TƯƠNG TÁC THUỐC. TÁC DỤNG PHỤ VÀ NHỮNG ĐIỀU

1500 mg tỏi tươi) CẮN LƯU Ý: Xin d
To) Co]

'ngđương100mg nghệ tu: bayŠ
j vừa đủ ĐỀ XA TẮM TAY CỦA TRÉ EM

BẢO QUÁN: Duöi 30C, tránh ảnh sáng trựctiệp 'ĐỌC KỶ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG

GMP - WHO 2 BLISTERS X 10 TABLETS

DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT-STOCK CORP.
66 National road 3( 0 Lanh City - DongThap Province

DOMESCO 8& ISO/IEC 17025 certification)

COMPOSITION: Eacht INDICATIONS, DOSAGE AND METHOO OE ADMINESTRATION.
3 _ d2 dan nợ. CONTRAINOICATIONS, INTERACTIONS. SIDE EFFECTSAND

i fresh OTHER PRECAUTIONS: N i
REGISTRATIDN NUIWBEfi

x KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
S002 221060, †trom điẹcttgt READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS BEFORE USE 
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c). Nhan hdp | chai x 50 vién nén.
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GMP - WHO THÀNH PHẨN: Mỗi viền nén GMP-WHO = composition: Ea

SÁ1121011 5115. me aerrdteertdion 50 VIÊN NÉN mày

DOGARLIC --........: D0GARLIC --.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: MÃ i TRAINDICATIDNS:

TƯƠNG TÁC THUÔC: D oh
thể làm t DRUG INTERACTIO!

TAC ING PHI ụ HẠHH “
heat ĐẠI SIDE EFF

CÁCH DŨNG & LIỀU DŨNG. i
Pa ADMINISTRATI0N

bac
BÁ0 QUÂN:

ĐỀ XA TÂM TAY CÚA TRE EM

DOC KY HUONG DAN SU DUNG TRƯỚC KHI DÙNG
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3. Toa hướng dẫn sử dụng thuốc:
 

Toa hướng dẫn sử dụng:

DOGARLIC®
* Thành phần: Mỗi viên nén chứa
- Cao toi 5/1 (Allium sativum extract) ..

(tương đương 1500 mg tỏi tươi)

- Cao nghé 4/1 (Curcuma longa extract) ....

(tương đương 100 mg nghệ tươi)

- Ta duge: Lactose, Sodium starch glycolat, Magnesi stearat, Talc, Aerosil

* Dang bao ché: Vién nén.
* Qui cách đóng gói:

- Hộp2 vi x 10 viên nén. +

- Hộp | chai x 50 viên nén. V⁄% '

   

- Hộp I chai x 100 viên nén.

* Đặc tính dược lý:

Dogarlic có tác dụng làm giảm cholesterol, điều hòa lipoprotein huyét thanh, phân hủy fibrin ở bệnh nhân vữa xơ động,
mạch, bảo vệ thành mạch, phòng ngừa xơ vữa động mạch.

* Chỉ định:

Hạ cholesterol máu, điều hoà triglyceride huyết thanh, tăng tuần hoàn máu, bảo vệ thành mạch, ngừa xơ vữa động
mạch.

* Chống chỉ định:
- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai, phụ nữ sau sinh không có ứ huyết không dùng.
* Thận trọng:

Người có rối loạn đông máu.
* Tương tác thuốc:

Dùng đồng thời với warfarin có thể làm tăng thời gian đông máu.
* Tác dụng phụ:

Thuốc có thể gây viêm da, dị ứng, ợ nóng, tiêu chảy.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

* Phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không nên sử dụng cho phụ nữ có thai.

~ Tỏi qua nghiên cứu bài tiết qua sữa mẹ, không nên dùng khi chưa có chỉ định của Bác sĩ.

* Thuốc không ảnh hưởng khi lái xe và vận hành máy móc.

* Cách dùng và liều dùng: Dùng uống
Dùng 2 —4 viên /ngày, chia 2 lần trước bữa ăn hoặc tuỳ theo sự chỉ dẫn của Bác sĩ.

* Quá liều và xử trí:
Không có phản ứng có hại, tuy nhiên cần phải sử dụng đúng liều chỉ định.
* Khuyến cáo: f
- Không dùng thuốc quá hạn ghi trên nhãn.
- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng, nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.
- Dé xa tim tay trẻ em.

* Bao quan:

~ Dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.
- Hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

* Tiêu chuẩn áp dụng:Tiêu chuẩn cơ sở.
 

r Nơi sản xuất và phân phối: 3 ` w 2
CONGTYCOPHANXUAT NHAP KHAU Y TE DOMESCO
Địa chỉ: 66 - Quốc lộ 30 - Phường Mỹ Phú - Cao Lãnh - Đồng Tháp

nối eel Điện thoại : 067 — 3852278 — 3859370

 

   
   

sở đăng ký và sản xuất,
weon
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